
Nam Nữ

1 Trần Đồng Khánh 1926 Kinh Phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai

2 Nguyễn Văn Xuân 1926 Kinh Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai

3 Nguyễn Thị Cần 1926 Kinh Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai

4 Trần Đăng Hải 1926 Kinh Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai

5 Trương Thị Hường 1926 Kinh Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai

6 Trương Thị Kiều 1926 Kinh Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai

7 Dương Thị Thương 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

8 Phạm Thị Thàng 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

9 Đặng Thị Hường 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

10 Nguyễn Điện 1926 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

11 Nguyễn Thị Chắn 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

12 Nguyễn Thị Lùng 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

13 Bùi Thị Chanh 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

14 Lâm Thị Trấp 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

15 Trần Thị Thọ 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

16 Nguyễn Thị Yến 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

17 Nguyễn Thị Nề 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai
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Nam Nữ
STT Họ và tên
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Dân tӝc Địa chỉ 

18 Lê Văn Thành 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

19 Mai Thị Á 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

20 Ngô Thị Nầy 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

21 Nguyễn Thị Tiệm 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

22 Hồ Thị Son 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

23 Dương Thị Đảnh 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

24 Nguyễn Ngổ 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

25 Nguyễn Thị Hựu 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

26 Võ Thị Tố 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

27 Phan Thị Nghi 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

28 Bùi Thị Khánh 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

29 Phạm Thị Hường 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

30 Nguyễn Thị Phố 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

31 Phạm May 1926 Kinh Xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai

32 Hồ Thị Tam 1926 Kinh Xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai

33 Đinh Thị Thuẩn 1926 Kinh Xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai

34 Võ Thị Ba 1926 Kinh Xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai

35 Trần Thị Bá 1926 Kinh Xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai

36 Trần Thị Hương 1926 Kinh Xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai

37 Nguyễn Thị Nõn 1926 Kinh Xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

38 Bỗ 1926 Jrai Xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai

39 Òy 1926 Jrai Xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai

40 Rơ Lan Thih 1926 Jrai Xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai

41 Đinh Blơnh 1926 Bahnar Xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai

42 Kheuh 1926 Jrai Xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai

43 Dyu 1926 Jrai Xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai

44 Lê Thị Phái 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

45 Phạm Thị Xuân 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

46 Trần Thị Lê 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

47 Nguyễn Thị Mạnh 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

48 Nguyễn Bảy 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

49 Đào Cừu 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

50 Đinh Tài 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

51 Trương Thị Hảo 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

52 Huỳnh Sơn 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

53 Huỳnh Thị Ty 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

54 Phạm Thị Lang 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

55 Võ Thị Diệp 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

56 Nguyễn Thị Ba 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai

57 Bùi Thị Hồng 1926 Kinh Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

58 Nguyễn Thị Sâm 1926 Kinh Xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai

59 Phạm Thị Thơm 1926 Kinh Xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai

60 Nguyễn Hải Học 1926 Kinh Xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai

61 Đào Thị Hương 1926 Kinh Xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai

62 Nguyễn Thị Cúc 1926 Kinh Xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai

63 PƠNH 1926 Bahnar Xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai

64 HNƠR 1926 Jrai Xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai

65 Rơ Châm Oc 1926 Jrai Xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai

66 Rơ Lan PhYút 1926 Jrai Xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai

67 Rơ Mah Nhon 1926 Jrai Xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai

68 Puih Hyul 1926 Jrai Xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai

69 Nguyễn Thị Cúc 1926 Kinh Xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai

70 Rơ Lan Ẽp 1926 Jrai Xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai

71 Trần Thị Muốn 1926 Kinh Xã An Hòa, tỉnh Gia Lai

72 Phan Thị Thanh 1926 Kinh Phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

73 Lê Thị Châu 1926 Kinh Phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

74 Rcom H’ Rêt 1926 Jrai Phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

75 Răh Lan Yi 1926 Jrai Xã Gào, tỉnh Gia Lai

76 Ksor H' Djư 1926 Jrai Xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai

77 Rah Lan Ting 1926 Jrai Xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

78 Ksor H' Kuang 1926 Jrai Xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai

79 Nay Nhuk 1926 Jrai Xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai

80 Lê Thị Thí 1926 Kinh Xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai

81 Chěh 1926 Bahnar Xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai

82 Yơih 1926 Bahnar Xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai

83 Đào Đây 1926 Kinh Xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai

84 Ngô Thị Dày 1926 Kinh Xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai

85 Nguyễn Thị Bính 1926 Kinh Xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai

86 Hàng Thị Thu 1926 Kinh Xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai

87 Nguyễn Thị Yêm 1926 Kinh Xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai

88 Nguyễn Thị Tòng 1926 Kinh Xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai

89 Nguyễn Thị Nhớ 1926 Kinh Xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai

90 Nguyễn Thị Khuyến 1926 Kinh Xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai

91 Siu Sai 1926 Jrai Xã Uar, tỉnh Gia Lai

92 Ksor H' Djach 1926 Jrai Xã Uar, tỉnh Gia Lai

93 Nay Pling 1926 Jrai Xã Uar, tỉnh Gia Lai

94 Rah Lan H’ Yiam 1926 Jrai Xã Uar, tỉnh Gia Lai

95 Phan Mun 1926 Kinh Xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai

96 Hà Thị Điểm 1926 Kinh Xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai

97 Hồ Thị Phường 1926 Kinh Xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

98 Nguyễn Thị Thích 1926 Kinh Xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai

99 Lê Thị Trước 1926 Kinh Xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai

100 Chế Mo 1926 Kinh Xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai

101 Lê Tấn Vinh 1926 Kinh Xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai

102 Trần Thị Hương 1926 Kinh Xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai

103 Đinh Thị Pưu 1926 Bahnar Xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai

104 Lê Nhơn 1926 Kinh Xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai

105 Đoàn Thuận 1926 Kinh Xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai

106 Lê Đồng 1926 Kinh Xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai

107 Nguyễn Công 1926 Kinh Xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai

108 Đoàn Thị Mau 1926 Kinh Xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai

109 Nguyễn Thị Hường 1926 Kinh Xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

110 Nguyễn Liễu 1926 Kinh Xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

111 Lương vấn 1926 Kinh Xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

112 Nguyễn Cưu 1926 Kinh Xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

113 Trần Sen 1926 Kinh Xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

114 Huỳnh Thị Chức 1926 Kinh Xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

115 Trần Sớt 1926 Kinh Xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

116 Nguyễn Xù 1926 Kinh Xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

117 Hồ Thị Bích Anh 1926 Kinh Xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

118 Phạm Thị Đíu 1926 Kinh Xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai

119 Nguyễn Thị Liên 1926 Kinh Phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

120 Lê Lựu 1926 Kinh Phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

121 Lê Thị Bảy 1926 Kinh Phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

122 Nguyễn Thị Nuôi 1926 Kinh Phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

123 Lê Thị Bắp 1926 Kinh Phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

124 Lê Thị Lâu 1926 Kinh Phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

125 Cao Thị Dương 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

126 Trương Thị Láng 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

127 Huỳnh Thị Giỏi 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

128 Cao Văn Thôi 1926 Kinh Phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

129 Rô Yum 1926 Jrai Xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

130 Hiao Bunh 1926 Jrai Xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

131 Trần Thị Chắt 1926 Kinh Xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

132 Nguyễn Thị Thanh 1926 Kinh Xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai

133 Đinh Sar 1926 Bahnar Xã Al Bá, tỉnh Gia Lai

134 Kpuih H' Yêng 1926 Jrai Xã Al Bá, tỉnh Gia Lai

135 Rơ Lan Kơch 1926 Jrai Xã Al Bá, tỉnh Gia Lai

136 Puih Bol 1926 Jrai Xã Al Bá, tỉnh Gia Lai

137 Ksor Yét 1926 Jrai Xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

138 H'PHIT 1926 Jrai Phường An Phú, tỉnh Gia Lai

139 H'HẼP 1926 Jrai Phường An Phú, tỉnh Gia Lai

140 H'REK 1926 Jrai Phường An Phú, tỉnh Gia Lai

141 Thới Mười 1926 Kinh Xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai

142 Nguyễn Thị Hường 1926 Kinh Phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai

143 Võ Đình Điển 1926 Kinh Phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai

144 Nguyễn Thị Kim Châu 1926 Kinh Xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai

145 Trần Thị Thính 1926 Kinh Xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

146 Phạm Đức Tánh 1926 Kinh Xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

147 Trần Thị Tuyết 1926 Kinh Xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai

148 Nguyễn Thị Ánh 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

149 Lê Quang Cưu 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

150 Võ Thị Sáu 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

151 Trần Thị Mai 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

152 Trương Thị Giỏi 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

153 Puih Minh 1926 Jrai Xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai

154 Ksor Uar 1926 Jrai Xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai

155 Ksor H`Bít 1926 Jrai Xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai

156 Lê Quang Thự 1926 Kinh Xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

157 Nguyễn Thị Hoa 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

158 Trần Thị Hưng 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai

159 Nguyễn Thị Sum 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai

160 Lê Văn Phụng 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai

161 Nguyễn Văn Mãi 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai

162 Phạm Trợ 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai

163 Nguyễn Thị Bí 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai

164 Nguyễn Thị Nhơn 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai

165 BYONG 1926 Bahnar Xã Kdang, tỉnh Gia Lai

166 PHÔCH 1926 Bahnar Xã Kdang, tỉnh Gia Lai

167 BOAI 1926 Bahnar Xã Kdang, tỉnh Gia Lai

168 BYOR 1926 Bahnar Xã Kdang, tỉnh Gia Lai

169 AMẼL 1926 Bahnar Xã Kdang, tỉnh Gia Lai

170 BAK 1926 Bahnar Xã Kdang, tỉnh Gia Lai

171 KLEL 1926 Bahnar Xã Kdang, tỉnh Gia Lai

172 Hnhen 1926 Bahnar Xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai

173 Hyên 1926 Bahnar Xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai

174 Đặng Tiền 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai

175 Nguyễn Thị Thâu 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai

176 Mạc Thị Cúc 1926 Kinh Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai

177 Hồ Thị Tám 1926 Kinh Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai
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STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

178 Đặng Ngọc Bửu 1926 Kinh Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai

179 Nguyễn Thị Dụ 1926 Kinh Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai

180 Trần Thị Bạch Mai 1926 Kinh Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai

181 Phan Thị Ngọc 1926 Kinh Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai

182 Văn Thị Lãnh 1926 Kinh Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai

183 Nguyễn Thị Cúc 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai

184 Trần Thị Hớn 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai

185 Trương Thị Lộc 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai

186 Nguyễn Thị Được 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

187 Huỳnh Thị Nhị 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

188 Đỗ Thị Mơi 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

189 Trần Thị Kiểm 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

190 Nguyễn Thị Thu 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

191 Nguyễn Thị Lê 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

192 Trịnh Văn Thảng 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

193 Trần Thị Dẫy 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

194 Trần Thị Lai 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

195 Nguyễn Thị Xuân 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

196 Nguyễn Thị Quận 1926 Kinh Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

197 Mai Thị Cúc 1926 Kinh Xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
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198 Hlơi 1926 Bahnar Xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

199 Mơt 1926 Bahnar Xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

200 Huỳnh Nhị 1926 Kinh Xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

201 Amôp 1926 Bahnar Xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

202 Lê Giảng 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai

203 Võ Thị Ngân 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai

204 Trần Thị Quệ 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai

205 Phan Văn Lang 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai

206 Trần Thị Khá 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai

207 Nguyễn Thị Thế 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai

208 Phan Thị Ri 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai

209 Đặng Thị Sảnh 1926 Kinh Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai

210 Phạm Du 1926 Kinh Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

211 Nguyễn Minh Mẫn 1926 Kinh Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

212 Nguyễn Thị Huyện 1926 Kinh Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

213 Nguyễn Cang 1926 Kinh Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

214 Nguyễn Tiên 1926 Kinh Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

215 Nguyễn Thị Cào 1926 Kinh Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

216 Nguyễn Thị Thâu 1926 Kinh Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

217 Phạm Thị Tập 1926 Kinh Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai
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Dân tӝc Địa chỉ 

218 Nguyễn Thị Nghiêu 1926 Kinh Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

219 Phạm Siêm 1926 Kinh Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

220 Võ Đình Hy 1926 Kinh Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

221 Đỗ Thị Lẽ 1926 Kinh Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

222 Nguyễn Thị Thương 1926 Kinh Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

223 Nguyễn Thị Đây 1926 Kinh Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

224 Nguyễn Thị Sinh 1926 Kinh Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

225 Nguyễn Thị Thê 1926 Kinh Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

226 Nguyễn Thị Lũ 1926 Kinh Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

227 Nguyễn Thị Phú 1926 Kinh Xã Cửu An, tỉnh Gia Lai

228 Đinh Thị Đỉnh 1926 Kinh Phường An Khê, tỉnh Gia Lai

229 Lê Thị Hàng 1926 Kinh Phường An Khê, tỉnh Gia Lai

230 Trương Thị Nhứt 1926 Kinh Phường An Khê, tỉnh Gia Lai

231 Nguyễn Thị Minh 1926 Kinh Phường An Khê, tỉnh Gia Lai

232 Dương Thị Lý 1926 Kinh Phường An Khê, tỉnh Gia Lai

233 Nguyễn Thị Chệt 1926 Kinh Xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

234 Trần Thị Giàu 1926 Kinh Xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

235 Mai Thị Trệt 1926 Kinh Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai

236 Trần Tiển 1926 Kinh Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai

237 Nguyễn Bá 1926 Kinh Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

238 Nguyễn Thị Bảy 1926 Kinh Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai

239 Hồ Tàu 1926 Kinh Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai

240 Nguyễn Thị Liêm 1926 Kinh Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai

241 Nguyễn Thị Long 1926 Kinh Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai

242 Nguyễn Thị Có 1926 Kinh Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai

243 Đặng Thị Duyên 1926 Kinh Xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai

244 Kpuih Hộp 1926 Jrai Xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai

245 Nguyễn Thị Kiếm 1926 Kinh Xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai

246 Đỗ Thị Chì 1926 Kinh Xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai

247 Nguyễn Thị Nhũ 1926 Kinh Xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai

248 Võ Thị Tuyết 1926 Kinh Xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai

249 Nguyễn Thị Huấn 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

250 Võ Thị Hùng 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

251 Nguyễn Thị Là 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

252 Trần Thị Loạn 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

253 Lê Thị Nhì 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

254 Hồ Ngọc Bỉnh 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

255 Nguyễn Chí Thanh 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

256 Đào Thị Cao 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

257 Bùi Thị Thừa 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

258 Lê Thị Mậu 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

259 Đào Thị Thâm 1926 Kinh Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

260 Trần Thị Tân 1926 Kinh Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

261 Nguyễn Phụ 1926 Kinh Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

262 H' Hrunh 1926 Jrai Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

263 Lê Bình 1926 Kinh Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

264 Đinh Thị Rậu 1926 Kinh Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

265 Nguyễn Thị Chín 1926 Kinh Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

266 Lê Thị Đối 1926 Kinh Xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai

267 Võ Tấn Phát 1926 Kinh Phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

268 Quách Thị Oanh 1926 Kinh Phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

269 Nguyễn Thị Mẹo 1926 Kinh Phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai

270 Lê Thị Lời 1926 Kinh Phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai

271 Nguyễn Thị Sanh 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

272 Nguyễn Nhựt 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

273 Nguyễn Thị Bốn 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

274 Nguyễn Thị Ngọ 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

275 Nguyễn Thị Nữ 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

276 Biện Văn Châu 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

277 Man Thị Mười 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

278 Lê Thị Lễ 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

279 Đặng Thị Thơi 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

280 Phạm Thị Tân 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

281 Trần Thị Phi 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

282 Nguyễn Thị Kim Trâm 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

283 Trần Huấn 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

284 Đồng Thị Nở 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

285 Tạ Thị Ba 1926 Kinh Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

286 Võ Thị Ca 1926 Kinh Phường Bình Định, tỉnh Gia Lai

287 Nguyễn Thành Sơn 1926 Kinh Phường Bình Định, tỉnh Gia Lai

288 Bùi Tấn 1926 Kinh Phường Bình Định, tỉnh Gia Lai

289 Phạm Đình Liễu 1926 Kinh Phường Bình Định, tỉnh Gia Lai

290 Đặng Ngọc Bửu 1926 Kinh Phường Bình Định, tỉnh Gia Lai

291 Huỳnh Thị Chánh 1926 Kinh Phường Bình Định, tỉnh Gia Lai

292 Kpă H' Bơch 1926 Jrai Xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai

293 Bùi Đình Châu 1926 Kinh Xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai

294 Đặng Kiệt 1926 Kinh Xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai

295 Trần Thị Tiển 1926 Kinh Xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai

296 Phạm Hữu Pha 1926 Kinh Xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai

297 Rmah H' Djik 1926 Jrai Xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai



Nam Nữ
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tӝc Địa chỉ 

298 Siu Hat 1926 Jrai Xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai

299 Siu Pul 1926 Jrai Xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai

300 Rơ Mah H’ Mẽng 1926 Jrai Xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai

301 Phan Thị Yến 1926 Kinh Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai

302 Rcom H' Biên 1926 Jrai Xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

303 Nay H' Tret 1926 Jrai Xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

304 H' Djơh 1926 Jrai Xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

305 Lê Diệu 1926 Kinh Xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai

306 Lữ Tam 1926 Kinh Xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai

307 Trần Thị Là 1926 Kinh Xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai

308 Huỳnh Thị Liên 1926 Kinh Xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai

309 Nguyễn Thị Điệm 1926 Kinh Xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai

310 Huỳnh Thị Kiếm 1926 Kinh Xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai

311 Trần Thị Đều 1926 Kinh Xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai

312 Ksor H'Boat 1926 Jrai Xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai

313 Huỳnh Thị Lượm 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

314 Lương Thị Triêm 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

315 Nguyễn Thị Lan 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

316 Nguyễn Thị Nhường 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

317 Võ Đẩy 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai
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STT Họ và tên
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Dân tӝc Địa chỉ 

318 Phạm Thị Ninh 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

319 Đặng Thị Hoa 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

320 Nguyễn Thị Kim Cảnh 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

321 Lê Văn Lợi 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

322 Trần Thị Báu 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

323 Lê Thị Nghiêm 1926 Kinh Xã An Lương, tỉnh Gia Lai

324 Phan Văn Dục 1926 Kinh Xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai

325 Ksor Hloang 1926 Jrai Xã Ia O, tỉnh Gia Lai

326 Nguyễn Thị Bảy 1926 Kinh Xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai

327 Phạm Lý 1926 Kinh Xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai

328 Huỳnh Thị Nghi 1926 Kinh Xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai

329 Nguyễn Thị Xanh 1926 Kinh Xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai

330 Nguyễn Thị Dư 1926 Kinh Xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai

331 Phạm Thị Quy 1926 Kinh Xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai

332 Nguyễn Thị Nhu 1926 Kinh Xã Bình An, tỉnh Gia Lai

333 Phan Thị Thanh 1926 Kinh Xã Bình An, tỉnh Gia Lai

334 Nguyễn Thị Hà 1926 Kinh Xã Bình An, tỉnh Gia Lai

335 Nguyễn Thị Thơm 1926 Kinh Xã Bình An, tỉnh Gia Lai

336 Thái Thị Nhung 1926 Kinh Xã Bình An, tỉnh Gia Lai

337 Nguyễn Thị Phước 1926 Kinh Xã Bình An, tỉnh Gia Lai
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338 Võ Thị Giáo 1926 Kinh Xã Bình An, tỉnh Gia Lai

339 Hồ Thị Tư 1926 Kinh Xã Bình An, tỉnh Gia Lai

340 Nguyễn Hoa 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

341 Trần Văn Thừa 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

342 Trương Mười 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

343 Trần Văn Lộc 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

344 Trần Nhứt 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

345 Phan Văn Năm 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

346 Nguyễn Thị Táo 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

347 Trần Thị Thả 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

348 Nguyễn Văn Trĩ 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

349 Lê Thị Diệu Sâm 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

350 Mang Thị Mười 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

351 Nguyễn Thị Sáu 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

352 Hồ Thiều 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

353 Hồ Thị Hạnh Đào 1926 Kinh Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

354 Nguyễn Thị Tìu 1926 Kinh Xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai

355 Lê Thị Lùng 1926 Kinh Phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

356 Nguyễn Thị Bốn 1926 Kinh Phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

357 Trần Thị Mỹ 1926 Kinh Phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai
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358 Nguyễn Thị Ba 1926 Kinh Phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

359 Rơ Châm Bũi 1926 Jrai Xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai

360 Hồ Thị Bảy 1926 Kinh Phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

361 Mai Thị Hết 1926 Kinh Xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

362 Ngô Quang Thảo 1926 Kinh Xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai


